
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 118, tờ bản đồ số 32, đường Khánh Bình 25, Khu phố Long Bình, 
Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

22/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÀNH TUẤN PHÁT

3703205542

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
THÀNH TUẤN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TUAN PHAT PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH TUAN PHAT PRODUCTION TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933.169.098
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường tủ bàn ghế và đồ dụng nội thất, linh 
phụ kiện, vật tư trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ

4649

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: - Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán 
hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: 
Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có 
giấy hoặc vải lót sau), Làm dưới dạng rời, Sản xuất gỗ lạng, 
ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng gỗ tương tự, Sản 
xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu 
dùng để cách nhiệt bằng thuỷ tinh, Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ 
trang trí ván mỏng

1621

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

5. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất các loại sơn, dầu bóng, keo dính, bột trét, 
hóa chất sản xuất sơn,phun sơn.

2022

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường tủ bàn ghế và đồ dụng nội thất, linh 
phụ kiện, vật tư trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ

3100(Chính)

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh, 
bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024088007729

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố Đoàm Kết, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 118, tờ bản đồ số 32, đường Khánh Bình 25, Khu phố Long 
Bình, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHAN THANH DŨNG Nam
27/07/1988 Kinh Việt Nam

02/06/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024088007729
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố Đoàm Kết, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 118, tờ bản đồ số 32, đường Khánh Bình 25, Khu phố Long 
Bình, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH DŨNG Nam

27/07/1988 Kinh Việt Nam

02/06/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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